
Phụ lục VI. Danh sác các doanh nghiệp thực hiện quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

TT 
Tên đối tượng/ doanh nghiệp quan trắc tự 

động, liên tục 

Loại trạm 
Thông số quan trắc Ghi chú 

Nước thải Khí thải 

I Ninh Bình cũ     

 

1 

Trung tâm quản lý, phát triển hạ tầng khu 

kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh NB  

- KCN Gián Khẩu  

- Và KCN Hòa Xá, P. Nam Định 

x 

 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

 

2 
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng 

Bảo Minh- Khánh Hồng, CCN Khánh Thượng 
x 

 
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 

Đã bị niêm phong, thu giữ bộ phân   tích và 

thẻ đầu ghi camera từ ngày 23/3/2026 đến 

nay, đang quan trắc thủ công 

3 Công ty TNHH MCNEX VINA x 
 pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

 

 

4 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đạm 

Ninh Bình 

- Trạm nước thải làm mát  

-Trạm nhiệt điện 

x 
 pH, nhiệt độ, NH4

+, Flow 

out, Cl 
Đang truyền dữ liệu về sở 

 
x 

Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, 

SO2, NOx, O2, PM 
Đang truyền dữ liệu về sở 

 

 

5 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Changxin - 

- Ống khói lò 1 

 

- Ống khói lò 2 

 
x 

Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, 

SO2, NOx, O2, PM 
Đang truyền dữ liệu về sở 

 
x 

Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, 

SO2, NOx, O2, PM 

Mất kết nối dữ liệu từ ngày 18/4/2026, đã 

có văn bản đôn đốc quan trắc thủ công 

6 Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình 
 

x 
Flow, nhiệt độ, áp suất,  

CO, SO2, NOx, O2, PM 
Đang truyền dữ liệu về sở 

7 Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình  x Flow, nhiệt độ, O2, PM, HF Đang truyền dữ liệu về sở 



2 
 

 
8 

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình 

Trạm cliker DC1 

Trạm cliker DC2  

Trạm nghiền than 1 Trạm 

nghiền than 2 

Trạm nghiền xi DC1 loại 1-1 

Trạm nghiền xi DC1 loại 1-2 

Trạm nghiền xi DC1 loại 2-1 

Trạm nghiền xi DC1 loại 2-2 

- Trạm lò 1 

- Trạm lò 2 

  

 

 

 

 

x 

 

Flow, nhiệt độ, áp suất, PM 

 

 

 

- Flow, nhiệt độ, áp suất, 

CO, SO2, NOx, O2, PM 

Đang truyền dữ liệu về sở 

9 

Xi măng Hệ Dưỡng 

Trạm khí thải ống khói nghiền than 

Trạm khí thải ống khói nghiền xi 

Trạm khí thải ống khói Cooler 

- Trạm khí thải lò chính 

  

 

x 

 

- Flow, PM 

 

- Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

NOx, O2, PM 

Mất kết nối do dừng hoạt động từ tháng 

7/2023 

10 

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam 

Điệp 

Ống khói EP 

ống khói BF  

Ống khói nguội 

Ống khói nghiền than 

Ống khói lò 1 

  

 

 

x 

 

Flow, nhiệt độ, áp suất, PM 

 

 

Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, 

SO2, NOx, O2, PM, HCl 

Đang truyền dữ liệu về sở 

11 

Công ty TNHH Duyên Hà  

Ống khói làm lạnh 1 

Ống khói làm lạnh 2 

Ống khói nghiền than 1 

  

 

 

 

 

 

 

Flow, nhiệt độ lưu lượng, áp 
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Ống khói nghiền than 2 

Ống khói nghiền xi 1 

Ống khói nghiền xi 2-1 

Ống khói nghiền xi 2-2 

Ống khói tháp 1 

Ống khói tháp 2 

 

x 

suất 

 

 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

NOx, O2, PM, áp suất 

Đang truyền dữ liệu về sở 

12 

Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương 

Ống khói lò 1 

Ống khói lò 2 

 x 
Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM 

Đang truyền dữ liệu về ống khói lò 2, 

Ống khói lò 1 mất kết nối từ T11/2024 

 

13 

Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình 

 Ống khói lò hơi 1 

Ống khói lò hơi 2 

 
 

x 

Flow, nhiệt độ,áp suất, CO, 

SO2, Nox,O2,PM 
Đang truyền dữ liệu về sở 

14 

Công ty TNHH Thiên Phú 

Nhà máy xử lý nước thải CCN Gia Vân 

Nhà máy xử lý nước thải CCN Văn Phong 

x 

 

 

 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, TN, TP, Flow in, 

Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 

Cơ quan CSĐT niêm phong datalogger từ 

1/2/2026, hiện đang quan trắc thủ công 

15 

Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng 

Hoàng Dân 

Nhà máy xử lý nước thải CCN Gia Phú 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

16 

Công ty cổ phần hợp kim sắt Tân An 

 Ống khói lò 1 

 Ống khói lò trung tần 

 
 

x 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, bụi, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 

17 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Thành Nam 

Nhà máy xử lý nước thải KCN Khánh Phú 

 

x 

 
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 
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18 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Khu công 

nghiệp Phúc Lộc 

Nhà máy xử lý nước thải KCN Phúc Sơn 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 

Chưa xác nhận đường truyền 

Mất kết nối từ 30/3/2026 đến nay 

19 Nhà máy xử lý nước thải thành phố 
 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Mất kết nối  từ t5/2024, Chưa xác nhận 

20 
Công ty TNHH thương mại Huy Nga 

Nhà máy xử lý nước thải CCN Đồng Hướng 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out Đang truyền dữ liệu về sở 

21 Cụm công nghiệp cầu Yên 
 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

22 
Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Ninh 

Bình 
x  

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 

Công ty báo cáo bị cháy Card mạng, đã 

mất kết nối từ 18/4/2026. Quan trắc thủ 

công từ ngày 20/4/2026 

23 Công ty cổ phần giấy HKB – Hoa Lư  x 
Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 

24 Công ty cổ phần kim loại màu Phúc Hưng  x 
Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 

II Nam Định cũ     

25 

Công ty cổ phần dệt nhuộm Hải Minh 

- Ống khói lò hơi số 1 

- Ống khói lò hơi số 2 

 

x 

Nhiệt độ, NOx, O2, SO2, 

CO, Áp suất, Bụi, Lưu 

lượng 
Đang truyền dữ liệu về sở 

26 

Công ty TNHH TOP Textiles 

- Ống khói lò hơi 

- Nước thải hồ sinh học 

- Nước thải RO 

 

x 

Nhiệt độ, Nox, O2, SO2, 

CO, Áp suất, Bụi, Lưu 

lượng 

- Đã xác nhận dán tem Quan trắc thủ công 

bụi, khí thải từ 9/2025 

- Cơ quan điều tra niêm phong Datalogger 

nước thải, Quan trắc thủ công nước  thải   

từ 10/01/2026 

 Công ty CP TCE Vina Denim   Nhiệt độ, Nox, O2, SO2, Đã xác nhận dán tem Trạm khí thải 2               
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27 

- Ống khói lò hơi số 1 

- Ống khói lò hơi số 2 

Trạm nước thải 

x CO, NO, NO2, Áp suất, 

Bụi, Lưu lượng 

gặp sự cố, quan trắc thủ công tư 17/4/2026 

đến nay 

 

x 

 pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, màu, DO, Flow in, 

Flow out 

 

 

28 Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh x 

 pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, màu, DO, Flow in, 

Flow out 

Đã xác nhận dán tem Hệ thống quan  

trắc tự động gặp sự cố đầu 4/2026, hiện 

đang quan trắc thủ công 

29 

Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại 

Phong 

- Trạm XLNT CCN Yên Dương 

- Trạm XLNT KCN Mỹ Thuận 

x  

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out, 

Tổng N, Tổng P 

Đã xác nhận dán tem 

  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni, Flow in, Flow out 
Mới truyền dữ liệu (truyền thử) 

 

30 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng 

Rạng Đông 

- Trạm XLNT KCN Rạng Đông 

x 

 
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, màu, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

III  Hà Nam cũ     

31 

Công ty cổ phần xi măng Long Thành 

Ống khói nghiền xi 1 

Ông khói nghiền xi 2  

Ống khói làm lạnh 

Ống khói nghiền than 

Ống khói lò 

  

 

 

x 

Flow, nhiệt độ, PM, áp suất, 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 

Đang truyền dữ liệu về sở 

32 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển KCN 

Plaschem Hà Nam 

Trạm XLNT KCN Đồng Văn 1 mở rộng 

x 

 
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 
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33 
Công ty TNHH Number One Hà Nam Trạm 

XLNT tập trung 
x 

 pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

NH4+, Flow in, Flow out 
Đang truyền dữ liệu về sở 

34 
Công ty TNHH SEOUL SEMICONDUTOR 

VINA 

 
x 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 

35 

Công ty CP Xi măng Vicemt Bút Sơn 

(Làm mát 1) 

(Làm mát 2) 

(Lò lung 1) 

(Lò lung 2) 

(Nghiền than 1) 

(Nghiền than 2) 

(Nghiền xi 1) 

(Nghiền xi 2) 

 

x 

 

 

 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất, HCl 
Đã xác nhận dán tem hiện chưa hoàn 

thành kiểm định, hiệu chuẩn, công ty  

đang quan trắc thủ công 

36 

Công ty CP xi măng Hoàng Long 

(Ghi lạnh) 

(Lò nung Clinker) (Nghiền than) (Nghiền xi) 

 

x 

 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 

Đang truyền dữ liệu về sở 

 

 

37 

Công ty CP xi măng Thành Thắng GROUP

(Làm mát 1) 

(Làm mát 2) 

(Làm mát 3) 

(Làm mát 4) 

(Lò nung 1) 

(Lò nung 2) 

(Lò nung 3) 

(Lò nung 4) 

(Nghiền than 1) 

 

x 
Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 
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(Nghiền than 2) 

(Nghiền than 3) 

(Nghiền than 4) 

(Nghiền xi 1) 

(Nghiền xi 2) 

(Nghiền xi 3) 

(Nghiền xi 4) 

(Nghiền xi 5) 

38 

Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam 
(LMDC1) 

(LNDC1) (NTDC1) (LMDC2) (LNDC2) 
(NT461DC2) (NT462DC2) (NX530DC1) 
(NX531DC1) (NX532DC2) (NX533DC2) 
(Tu1DC3) (Tu2DC3) (Tu3DC3_XM7) 
(Tu3DC3_XM8) (Tu4DC3_XM9) 
(Tu4DC3_XM10) 

 x 
Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 

Nox, O2, PM, áp suất 
Đang truyền dữ liệu về sở 

39 

Công ty CP Vissai Hà Nam 
(Ống khói chính lò 1) 

(Ống khói chính lò 2) 
(Nghiền than 1) 

(Nghiền than 2)  

( Làm nguội 1) 

 (Làm nguội 2)  

( Nghiền xi 1) 

 x 

 

 

Flow, nhiệt độ, CO, SO2, 
Nox, O2, PM, áp suất 

Đang truyền dữ liệu về sở 

40 Công ty TNHH Nittoku Việt Nam x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

41 
Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam KCN 
Châu Sơn 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 
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42 Công ty TNHH QL khai thác KCN Hòa Mạc x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

43 KCN Đồng Văn I x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

44 
Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam KCN 
Đồng Văn II 

x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

 

45 

Công ty CP Công nghệ môi trường Ducan 
KCN Đồng Văn III 

 

x 
 

pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

46 Tổng công ty Viglacera KCN Đồng Văn IV x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

47 Công ty FRIESLAND CAMPINA Hà Nam x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

48 
Công ty TNHH đầu tư CAPELLA Hà Nam 
KCN Thanh Liêm 

x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

49 Công ty TNHH Bia Sài Gòn x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

50 Công ty may Kim Bình x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out, 

độ màu 
Đang truyền dữ liệu về sở 

51 Công ty cổ phần Bình Mỹ CCN Bình Lục x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền dữ liệu về sở 

52 
Công ty môi trường Châu Sơn KCN Châu 
Sơn 

x  
pH, nhiệt độ, TSS, COD, 
NH4+, Flow in, Flow out 

Đang truyền thử 

53 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nam  x 
Flow, nhiệt độ, áp suất, CO, 

SO2, NOx, O2, PM 
Đang truyền dữ liệu về sở 
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